SỞ GDĐT (BỘ, NGÀNH): ………………………….……..
TRƯỜNG: ……………………………………..………….  

DANH SÁCH GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY MÔN PHÁP LUẬT TCCN                      mẫu 1
Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2010

 (Kèm theo Công văn 3964 /BGDĐT-VP ngày 07 tháng 7 năm 2010 )
------------------------

Địa chỉ của Trường: ………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………; Số Fax:……………………………; E.mail:………….…………………….

Tổng số GV giảng dạy môn GD pháp luật TCCN: …………; Trong đó: Cơ hữu: ……………; Thỉnh giảng: 

	Số
	Họ và Tên
	Giới
	Năm
	Chức
	Trình độ
	Ngành, chuyên
	CC.nghiệp
	Trình độ Chuyên.môn khác
	Ghi

	TT
	
	tính
	sinh
	vụ
	đào tạo
	ngành ĐT
	vụ sư phạm
	VB ,C.chỉ
	Ngành, lĩnh vực
	chú 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	I
	Giáo viên cơ hữu/biên chế
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	G.viên thỉnh giảng/hợp đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                       …………….., ngày      tháng     năm 2010
             Người lập biểu                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
               (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                            (Ký tên, đóng dấu)
Chú dẫn: Cột (6) ghi trình độ cao nhất: Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân, …; Cột (9) ghi văn bằng 2 hoặc chứng chỉ  (A,B,C nếu là Ngoại ngữ, Tin học), giấy chứng nhận; Cột (10) ghi tên của các ngành, chuyên ngành đào tạo hoặc lĩnh vực được bồi dưỡng. Nếu giáo viên được đào tạo nhiều ngành, bồi dưỡng nhiều chương trình thì chỉ ghi vào cột (9) và (10) trình độ đào tạo và bồi dưỡng cao nhất. 
NGÀNH): ………………………….……..
TRƯỜNG: ……………………………………..………….  

                                                                                                                                                                mẫu 2
DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA TẬP HUẤN 

MÔN PHÁP LUẬT TCCN - NĂM 2010
(Kèm theo Công văn 3964 /BGDĐT- VP ngày 07 tháng 7 năm 2010 )

-----------------------------------------------------

Địa chỉ của Trường: ………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………; Số Fax:……………………………; E.mail:………….…………………….

	Số
	Họ và Tên
	Giới
	Năm
	Chức
	Trình độ
	Ngành/ chuyên
	Tên đề tài/chuyên đề đăng ký
	Điện thoại
	GV cơ hữu/

	TT
	
	tính
	sinh
	vụ
	đào tạo
	ngành đào tạo
	tham luận tại Hội nghị tập huấn
	liên lạc
	thỉnh giảng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                …………….., ngày         tháng       năm 2010
             Người lập biểu                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

               (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                            (Ký tên, đóng dấu)
